TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG A

PHÒNG THI SỐ 2
"TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" - CẤP TRƯỜNG
Giám thị: Cô giáo Từ Thị Bích Ngọc                         Phòng Zoom : ID: 8568193260 / MK: 12345678
Thời gian thi : 8h30 đến 9h30 ngày 22/1/2022

	STT
	SBD
	Họ và Tên
	Khối
	Lớp
	Điểm
	Ghi chú

	1
	10566440
	Lê Quỳnh Anh
	Khối 1
	1A4
	
	

	2
	10564133
	Phạm Phương Thảo
	Khối 1
	1A4
	
	

	3
	10602646
	Hoàng Tú Anh
	Khối 1
	1A4
	
	

	4
	10578735
	Nguyễn Hà Phương
	Khối 1
	1A4
	
	

	5
	10607211
	Nguyễn Minh Hạnh
	Khối 1
	1A4
	
	

	6
	10735608
	Tạ Duy Minh
	Khối 1
	1A4
	
	

	7
	10562247
	Phạm Nhật Bảo
	Khối 1
	1A4
	
	

	8
	10736079
	Trần Thảo Anh
	Khối 1
	1A4
	
	

	9
	11106322
	Đỗ Gia Bảo
	Khối 1
	1A4
	
	

	10
	11105833
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu
	Khối 1
	1A4
	
	

	11
	11106424
	Phan Nhật Nam
	Khối 1
	1A4
	
	

	12
	10815833
	Nguyễn Mai An Nguyên
	Khối 1
	1A5
	
	

	13
	10815923
	Trịnh Khôi Nguyên
	Khối 1
	1A5
	
	

	14
	10550889
	Đào Minh Chiến
	Khối 1
	1A5
	
	

	15
	10556824
	Vũ Đăng Khánh
	Khối 1
	1A3
	
	

	16
	10562198
	Nguyễn Ngọc Thuý Vi
	Khối 1
	1A3
	
	

	17
	10594133
	Trần Đăng Giáp
	Khối 1
	1A3
	
	

	18
	10905928
	Trần Nhật Minh
	Khối 1
	1A3
	
	

	19
	10581874
	NGUYỄN ĐỨC BẰNG
	Khối 1
	1A3
	
	

	20
	10571723
	Nguyễn Đức Nguyên
	Khối 1
	1A3
	
	

	21
	10960249
	Hà Bảo Ngọc
	Khối 1
	1A3
	
	




